THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
7. Câu hỏi 7
Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan sử dụng hoá đơn gì khi bán hàng vào trong nước
a. Hoá đơn agiá trị gia tăng
b. Hoá đơn bán hàng
c. Hoá đơn bán hàng (Loại dành cho khu phi thuế quan)
d. Hoá đơn xuất khẩu
8. Câu hỏi 8
Tiêu thức nào không bắt buộc phải có trên hoá đơn xuất khẩu
a. Số thứ tụ hoá đơn
b. Ký hiệu hoá đơn
c. Dấu của đơn vị xuất khẩu
d. Tên hàng hoá, dịch vụ
1. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế đánh vào:
a) Các mặt hàng xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
b) Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
c) Các mặt hàng đem từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại
d) Cả b, c đều đúng
2. Mục tiêu của thuế xuất khẩu, nhập khẩu là:
a) Tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước
b) Công cụ quan trọng trong việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu
c) Để bảo hộ nền sản xuất trong nước
d) Cả a, b đều đúng
3. Hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan thuộc diện:
a) Không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu
b) Chịu thuế xuất khẩu
c) Chịu thuế nhập khẩu
d) Cả b, c đều đúng
4. Hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan vào vào thị trường trong nước thuộc diện:
a) Không thuộc diện chịu thuế nhập khẩu
b) Chịu thuế xuất khẩu
c) Chịu thuế nhập khẩu
d) Cả b, c đều đúng
5. Hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại thuộc diện:
a) Không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
b) Chịu thuế xuất khẩu, không thuộc diện chịu thuế nhập khẩu
c) Chịu thuế nhập khẩu; không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu
d) Thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
6 Hàng hóa nào sau đây là đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu:
a) Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan;
b) Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;
c) Hàng là quà biếu, quà tặng của tổ chức nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở ViệtNamcó trị giá hải quan  trên2 triệu đồng.
d) Cả a, b, c đều sai.
7. Các đối tượng nào sau đây không thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu:
a) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại;
b) Hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ Việt Nam;
c) Hàng hóa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
d) Cả a, b, c đều đúng.
8. Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu là:
a) Tất cả các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định qua biên giới Việt Nam;
b) Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định qua biên giới Việt Nam;
c) Tất cả các tổ chức xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định
qua biên giới Việt Nam;
d) Tất cả các tổ chức xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt Nam;
9. Số lượng hàng hóa làm căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu là:
a) Số lượng của từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu ghi trong tờ khai Hải quan;
b) Số lượng của từng mặt hàng trên hợp đồng của doanh nghiệp;
c) Số lượng của từng mặt hàng ghi trong tờ khai Hải quan;
d) Số lượng của từng mặt hàng ghi trong tờ khai Hải quan nếu số lượng của từng mặt
hàng ghi trong tờ khai Hải quan lớn hơn số lượng của từng mặt hàng thực tế xuất nhập
khẩu.
10. Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá là:
a) Giá FOB (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
b) Giá CIF (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
c) Giá FOB (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
d) Giá CIF (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
11. Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa là:
a) Giá FOB (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
b) Giá CIF (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
c) Giá. FOB (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
d) Giá CIF (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I)) .
12. Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc hợp đồng không hội đủ các điều kiện theo quy định là:
a) Giá do Cơ quản Hải quan quy định
b) Giá ghi trong tờ khai Hải quan
c) Giá của hàng hóa tương đương xuất nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá
d) Không tính thuế xuất nhập khẩu
13. Giá tính thuế xuất nhập khẩu được tính bằng:
a) Tiền đồng Việt Nam
b) Tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ dùng để thanh toán trên hợp đồng của doanh nghiệp
c) Tiền USD
d) Đồng tiền khác do doanh nghiệp ghi trong tờ khai Hải quan
14. Thuế xuất nhập khẩu nộp cho nhà nước bằng phương thức:
a) Thanh toán tiền mặt bằng tiền đồng Việt Nam
b) Thanh toán chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam
c) Thanh toán chuyển khoản bằng USD và quy ra đồng Việt Nam
d) Cả a, b, c đều đúng
15. Khi xuất khẩu rượu nhà sản xuất rượu phải nộp:
a) Miễn thuế
b) Thuế xuất khẩu
c) Thuế xuất khẩu; thuế Tiêu thụ đặc biệt
d) Thuế xuất khẩu; thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT
16. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là:
a) Ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hàng hóaxuất khẩu nhập khẩu với cơ quan hải quan theo quy địa của Luật Hải quan;
b) Ngày ký hợp đồng mua bán của Doanh nghiệp và nước ngoài;
c) Ngày đối tượng nộp thuế nhận được hàng đối với trường hợp nhập khẩu, hoặc đưa
hàng ta khỏi cảng, cửa khẩu đối với trường hợp xuất khẩu;
d) Ngày hàng hóa nhập khẩu cập cảng hoặc hàng hoá xuất khẩu đưa ra khỏi cảng.
17. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng là:
a) Nộp xong thuế trước khi nhận hàng;
b) 15 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký ở tờ khai Hải quan;
c) 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký toờ khai Hải quan;
d) 275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký ở tờ khai Hải quan;
18. Đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế có hàng hóa nhập khẩu là vật tư, vật liệu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu là:
a) Nộp ngay khi làm thủ tục nhập khẩu;
b) 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan;
c) 275 ngày kể từ ngày hàng nhập khẩu cập cảng đến đầu tiên;
d) 275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan;
19. Đối với đối tượng nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế, có hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập – tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập thì thời hạn nộpthuế xuất nhập khẩu là:
a) Nộp ngay khi làm thủ tục nhập khẩu;
b) 30 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai Hải quan;
c) 15 ngày kể từ ngày hết hạn của cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập;
d) 30 ngày kể từ ngày hết hạn của cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm nhập - tái xuất
hoặc tạm xuất - tái nhập;
20. Những hàng hóa nào sau đây thuộc diện miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu:
a) Hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
b) Hàng hoá tạm nhập - tái xuất hoặc tự tạm xuất – tái nhập để tham dự hội chợ, triển
lãm
c) Hàng hóa từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài gởi tặng cho tổ chức, cá nhân trong nước hoặc ngược lại;
d) Cả a, b đều đúng.
21. Các trường hợp nào sau đây được hoàn thuế xuất nhập khẩu:
a) Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu nhưng không xuất khẩu nữa;
b) Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu nhưng thực tế xuất khẩu ít hơn;
c) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;
d) Cả a, b, c đều đúng.
22. Tỷ giá làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩulà:
a) Tỷ giá do cơ quan Hải quan xác định.
b) Tỷ giá mua, bán thực tế do Ngân hàng Công Thương Việt Nam công bố;
c) Tỷ giá mua, bán do Bộ Tài chính công bố;
d) Tỷ giá mua, bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngânhàng Nhà nước Việt Nam công bố
23. Công ty TNHH Hoa Hồng mua từ một doanh nghiệp khu chế xuất lô hàng có trị giá 1.000 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu là 10%(hàng trên không thuộc diện chịu thuế TTĐB). Thuế nhập khẩu Công ty TNHH Hoa Hồng phải nộp là:
a) 0 triệu đồng
b) 100 triệu đồng
c) 110 triệu đồng
d) 210 triệu đồng
24. Doanh nghiệp khu chế xuất K bán cho Công ty TNHH Thiên Tú một lô hàng X cótrị giá 500 triệu đồng. Biết rằng hàng X chịu thuế nhập khẩu là 5% (hàng X trên không thuộc diện chịu thuế TTĐB). Thuế nhập khẩu Công ty TNHH Thiên Tú phải nộp là:
a) 0 triệu đồng.
b) 25 triệu đồng
c) 52,5 triệu đồng
d) 77,5 triệu đồng
25. Doanh nghiệp tư nhân Long Hà bán cho một doanh nghiệp khu chế xuất lô hàng Zcó trị giá 2.000 triệu đồng. Biết rằng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng Z là 1% (hàng Z trên không thuộc diện chịu thuế TTĐB). Thuếxuất khẩu Doanh nghiệp tư nhân Long Hà phải nộp là:
a) 0 triệu đồng
b) 20 triệu đồng
c) 202 triệu đồng
d) 222 triệu đồng
26. Doanh nghiệp khu chế xuất F mua của Công ty TNHH Tuấn Hùng một lô hàng Ycó trị giá 3.000 triệu đồng. Biết rằng hàng Y chịu thuế xuất khẩu là 2% (hàng Y trên không thuộc diện chịu thuế TTĐB). Thuế xuất khẩu Công ty TNHH Tuấn Hùng phải nộp là:
a) 0 triệu đồng
b) 60 triệu đồng
c) 306 triệu đồng
d) 366 triệu đồng
Câu 27:Phương pháp nào sau đây chỉ được áp dụng khi các phương pháp khác không đủ điều kiện xác định trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu?
A. Phương pháp trị giá khấu trừ.
B. Phương pháp trị giá giao dịch thực tế của hàng hóa.
C. Phương pháp trị giá tính toán.
D. Phương pháp suy luận.
Câu 28. Với điều kiện nào sau đây xảy ra thì không thể áp dụng phương pháp trị giá giao dịch thực tế của hàng hóa nhập khẩu?
A. Người mua không bị giới hạn về thị trường tiêu thụ do người bán quy định.
B. Người mua hoàn toàn chủ động về quy định giá bán của hàng hóa nhập khẩu.
C. Người mua phải dán nhãn mác hàng hóa bằng tiếng việt theo quy định của pháp luật.
D. Người bán định giá hàng hóa nhập khẩu với điều kiện là người mua cũng sẽ mua một số lượng nhất định các hàng hóa khác nữa.
Câu 29: Thuế là một bộ phận cấu thành của giá bán và thu vào người tiêu dùng. Vậy thuế đó là?
A. Thuế thu nhập doanh nghiệp.
B. Thuế thu nhấp của người có thu nhập cao.
C. Thuế gián thu.
D. Thuế trực thu.
Câu 30: Thông qua công cụ nào để thuế thực hiện chức năng mở rộng kinh tế đối ngoại đồng thời bảo vệ lợi ích sản xuất trong nước?
A. Hệ thống thông lệ quốc tế.
B. Hệ thống thuế suất, mức thuế, biểu thuế.
C. Hệ thống cơ chế chính sách thuế.
D. Hệ thống giá cả tính thuế.
Câu 8: Thuế gián thu là thuế mà doanh nghiệp nộp thay cho ai?
A. Cho người nhận gia công.
B. Cho người tiêu dùng.
C. Cho sản phẩm hàng hóa tiêu thụ của bản thân doanh nghiệp.
D. Cho dơn vị ủy thác xuất khẩu.
Câu 2. Căn cứ vào phương thức đánh thuế, thuế được phân loại thành:
a) Thuế thực và thuế cá nhân
b) Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập
c) Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản
d) Thuế trực thu và thuế gián thu – Đáp án
Câu 6: Ba chức năng cơ bản của thuế là:
a) Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Thực hiện phân phối lại thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế – Đáp án
b) Đảm bảo thu ngân sách Nhà nước; Điều tiết nền kinh tế; Bảo hộ một số ngành trong nước
c) Nuôi sống bộ máy Nhà nước; Cân bằng thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
d) Nuôi sống bộ máy Nhà nước, Thực hiện phân phối lại thu nhập; Thực hiện chức năng ngoại thương
Câu 9: Công ty A ủy thác cho công ty B để nhập khẩu một lô hàng từ nhà sản xuất C ở Thụy Điển. Đối tượng nộp thuế nhập khẩu ở trường hợp này là:
a) Công ty A
b) Công ty B- Đáp án
c) Nhà sản xuất C
d) Công ty A và công ty B cùng chịu
Câu 10: Hàng tạm nhập tái xuất là :
a) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tạm gửi ở kho ngoại quan để chuẩn bị xuất khẩu
b) Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam rồi sau đó lại đưa ra khỏi Việt Nam mà không làm thủ tục xuất nhập khẩu
c) Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam rồi sau đó đưa ra khỏi Việt Nam và có làm thủ tục xuất nhập khẩu- Đáp án
d) Hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam rồi sau đó làm thủ tục xuất khẩu để bán sang một nước khác
Câu 11: Hàng tạm xuất tái nhập là :
a) Hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài tạm xuất sang Việt Nam sau đó tái nhập trở lại nước ngoài, có làm thủ tục xuất nhập khẩu
b) Hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài tạm xuất sang Việt Nam sau đó tái nhập trở lại nước ngoài nhưng không làm thủ tục xuất nhập khẩu
c) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam đưa ra nước ngoài sau đó đưa trở về Việt Nam, có làm thủ tục xuất nhập khẩu- Đáp án
d) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam đưa ra nước ngoài sau đó đưa trở về Việt Nam nhưng không làm thủ tục xuất nhập khẩu
Câu 12: Hàng chuyển khẩu là :
a) Hàng của nước ngoài vận chuyển ngang qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu
b) Hàng của Việt Nam mua của một nước để bán lại cho một nước khác mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam
c) Hang của nước ngoài vận chuyển vào Việt Nam sau đó làm thủ tục chuyển cửa khẩu để tiếp tục vận chuyển hàng sang nước khác- Đáp án
d) Hàng của Việt Nam vận chuyển qua cửa khẩu của nước ngoài nhưng không làm thủ tục nhập khẩu
Câu 4: Doanh nghiệp trong nước được hoàn thuế nhập khẩu trong trường hợp
a. 
Nhập khẩu số lượng hàng ít hơn số đã kê khai nộp thuế
b. 
Xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, nguyên liệu để gia công do đối tượng đưa gia công cung cấp
c. 
Xuất khẩu để trả hàng của nước ngoài trước đó đã nhập khẩu vào Việt Nam để tham dự hội chợ triển lãm trong thời hạn quy định
d. 
Tất cả các phương án trên.
Câu 8: Hàng hóa nào sau đây phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu vào Việt Nam
a. Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào khu chế xuất
b. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu từ cơ sở đưa gia công để gia công hàng xuất khẩu
c. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
d. Hàng mẫu nhập khẩu từ cơ sở đưa gia công để làm mẫu gia công hàng xuất khẩu
Câu 9: Hàng hóa nào sau đây không chịu thuế xuất nhập khẩu
a. Hàng viện trợ không hoàn lại
b. Hàng viện trợ nhân đạo
c. Hàng từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài
d. Tất cả các phương án trên
Câu 10: Hàng hóa nào sau đây chịu thuế XNK
a. Hàng từ khu chế xuất bán vào thị trường nội địa
b. Hàng nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu
c. Hàng chuyển khẩu
d. Hàng viện trợ không hoàn lại
Câu 11: Hàng hóa nào sau đây được miễn thuế XNK:
a. Hàng từ khu chế xuất này bán sang khu chế xuất nọ
b. Hàng từ khu chế xuất bán ra nước ngoài
c. Xuất trả hàng gia công cho nước ngoài
d. Tất cả các phương án trên
Câu 12: Doanh nghiệp xây dựng trong nước phải nộp thuế nhập khẩu trong trường hợp
a. Thuê công ty ở nước ngoài tư vấn thiết kế xây dựng
b. Nhập khẩu thiết bị đi thuê của nước ngoài
c. Nhập khẩu thiết bị từ cơ sở đưa gia công để gia công hàng xuất khẩu
d. Tất cả các phương án trên
Câu 13: Hàng hóa nào sau đây chịu thuế nhập khẩu:
a. Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu từ cơ sở đưa gia công để gia công hàng xuất khẩu.
b. Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào khu chế xuất.
c. Tất cả các phương án trên.
d. Không có đáp án nào đúng
Câu 14: Hàng hóa nào sau đây không chịu thuế XNK:
a. Hàng nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu.
b. Hàng đưa từ khu chế xuất vào thị trường nội địa.
c. Hàng chuyển khẩu.
d. Hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái xuất.
Câu 15: Hàng hóa nào sau đây được miễn thuế XNK:
a. Hàng tạm nhập, tái xuất để tham dự hội chợ triển lãm trong thời hạn quy định.
b. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu (không phải từ cơ sở đưa gia công) để gia công hàng xuất khẩu.
c. Tất cả các phương án trên.
d. Không có câu nào đúng
Câu 16: Doanh nghiệp trong nước được hoàn thuế nhập khẩu trong trường hợp:
a. Nhập khẩu số lượng hàng ít hơn số đã kê khai.
b. Xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, nguyên liệu để gia công do đối tượng đưa gia công cung cấp.
c. Xuất trả hàng của nước ngoài đưa vào Việt Nam để tham dự hội chợ triển lãm trong thời hạn quy định.
d. Tất cả các phương án trên.
Câu 17: Doanh nghiệp có hàng hóa tạm xuất - tái nhập để dự hội chợ triển lãm ở nước ngoài:
a. Phải nộp thuế xuất khẩu ngay khi tạm xuất, khi tái nhập thì được hoàn thuế xuất khẩu.
b. Phải nộp thuế xuất khẩu ngay khi tạm xuất và phải nộp thuế nhập khẩu khi tái nhập.
c. Phải nộp thuế xuất khẩu ngay khi tạm xuất, khi tái nhập thì được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu.
d. Được miễn thuế xuất khẩu khi tạm xuất và miễn thuế nhập khẩu khi tái nhập trong thời gian tạm xuất –
tái nhập cho phép.
Câu 18: Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công sản phẩm cho nước ngoài theo hợp đồng:
a. Phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu nguyên liệu và phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất trả thành
phẩm.
b. Được miễn thuế nhập khẩu khi nhập khẩu nguyên liệu và được miễn thuế xuất khẩu khi xuất trả thành phẩm.
c. Phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu nguyên liệu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất trả
thành phẩm.
d. Không phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu nguyên liệu và phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất trả
thành phẩm.
Câu 19: Doanh nghiệp A trong khu phi thuế quan có nhập khẩu nguyên liệu B từ nước ngoài, doanh nghiệp A:
a. Không phải nộp thuế nhập khẩu.
b. Nguyên liệu B thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.
c. Khi xuất khẩu sản phẩm được chế tạo từ nguyên liệu B thì doanh nghiệp A không phải nộp thuế xuất khẩu.
d. a, b và c đều đúng.
Câu 20: Thuế nhập khẩu của Việt Nam hiện nay có bao nhiêu phương pháp xác định trị giá tính thuế?
a. 6 phương pháp.
b. 4 phương pháp.
c. 2 phương pháp.
d. 1 phương pháp.
Câu 21: Trong các phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu:
a. Doanh nghiệp được chọn một phương pháp thích hợp.
b. Bắt buộc phải tính theo phương pháp 1 trước rồi mới đến các phương pháp khác.
c. Cơ quan hải quan tu chọn một phương pháp xác định.
d. a, b và c đều sai.
Câu 1: DN A NK lô hàng có giá trị NK trả cho người bán ghi trên hợp đồng theo giá FOB là 10 tỷ. CPVT quốc tế DN A trả cho 1 DN khác là 2 tỷ. DN  A không mua  bảo hiểm lô hàng này. Ngoài ra DN A còn phải trả thêm cho người bán chi phí bao bì đồng nhất với sp là 0,3 tỷ đ. Giả sử lô hàng thỏa mãn điều kiện tính thuế theo PP giá trị giao dịch thực tế, hãy xác định giá trị tính thuế của lô hàng này?
a) 12,3 tỷ đồng
b) 12 tỷ đồng
c) 10 tỷ đồng
d) 10,3 tỷ đồng
Câu 4: Đối tượng không chịu thuế XNK là
a) Dầu khí, hàng bán vào khu chê xuất, hàng quá cảnh
b) Dầu khí, hàng viện trợ không hoàn lại, hàng hóa chuyển khẩu
c) Tất cả đều đúng
d) Tất cả đều sai
Câu 19: Địa điểm nộp thuế XNK là:
a. Ngân hàng mà DN mở tài khoản thanh toán
b. Tổ chức tín dụng
c. Kho bạc Nhà nước
d. Tất cả đều đúng
27. Nhập khẩu 2.000 kg nguyên liệu A theo giá CIF là 12.000 đồng/kg, phí vận chuyển
(F) và bảo hiểm (I) là 2.000 đồng/kg, thuế suất thuế nhập khẩu 20%. Thuế nhập khẩu
phải nộp là:
a) 4 triệu đồng
b) 4,8 triệu đồng
c) 5,6 triệu đồng
d) Cả a, b, c đều sai
28. Nhập khẩu 5.000 sản phẩm X theo giá FOB là 55.000 đồng/sản phẩm, phí vận
chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 5.000 đồng/kg, thuế suất thuế nhập khẩu 20%. Thuế
nhập khẩu phải nộp là:
a) 50 triệu đồng
b) 55 triệu đồng
c) 60 triệu đồng
d) Cả a, b, c đều sai
29. Nhập khẩu 1 lô hàng để gia công trực tiếp cho nước ngoài, tổng trị giá lô hàng theo
điều kiện CIF là 1.000 triệu đồng, phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 100 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu 10%. Thuế nhập khẩu phải nộp là:
a) 0 triệu đồng
b) 90 triệu đồng
c) 100 triệu đồng
d) 110 triệu đồng
30. Nhập khẩu 10.000 sản phẩm R để gia công trực tiếp cho nước ngoài theo giá FOB
là 50.000 đồng/sản phẩm, phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 10.000 đồng/sp, thuế
suất thuế nhập khẩu 10%. Thuế nhập khẩu phải nộp là:
a) 0 triệu đồng
b) 40 triệu đồng
c) 50 triệu đồng
d) 60 triệu đồng
31: Kế toán phản ánh số thuế XK được hoàn lại bằng tiền mặt hoặc trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau, ghi:
32: Xác định số thuế xuất khẩu phải nộp của hàng tạm xuất tái nhập, kế toán định khoản:
33: Cty X trong kỳ đã trực tiếp XK 10.000 sp A theo ĐK giá CIF là 10 USD/sp, trong đó CP VT và BH quốc tế là 1 USD/sp. Tỷ giá tính thuế là 20.000 đ/USD. Hãy xác định giá tính thuế của lô hàng?
Câu 13. Nhập khẩu 5.000 sản phẩm X theo giá FOB là 55.000 đồng/sản phẩm, phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I) là 5.000 đồng/kg, thuế suất thuế nhập khẩu 20%. Thuế nhập khẩu phải nộp là:
A. 50 triệu đồng
B. 55 triệu đồng
C. 60 triệu đồng
D. 58 triệu đồng
Câu 1. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế đánh vào:
A. Các mặt hàng xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
B. Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
C. Các mặt hàng đem từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại
D. Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, Các mặt hàng đem từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại
Câu 7. Khi xuất khẩu rượu nhà sản xuất rượu phải nộp:
A. Miễn thuế
B. Thuế xuất khẩu
C. Thuế xuất khẩu; thuế Tiêu thụ đặc biệt
D. Thuế xuất khẩu; thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT
Câu 8. Công ty TNHH Khánh An mua từ một doanh nghiệp khu chế xuất lô hàng có trị giá 100.000.000 đồng, thuế suất thuế nhập khẩu là 10%, thuế GTGT 10% (hàng trên không thuộc diện chịu thuế TTĐB). Tổng thuế nhập khẩu và thuế GTGT Công ty TNHH Khánh An phải nộp là:
A. 0  đồng
B. 21.000.000  đồng
C. 110 .000.000  đồng
D. 210 .000.000  đồng
Câu 9. Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh bán cho một doanh nghiệp khu chế xuất lô hàng Z có trị giá 3.000.000.000 đồng. Biết rằng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng Z là 1% và thuế suất thuế GTGT 10% (hàng Z trên không thuộc diện chịu thuế TTĐB). Tổng thuế xuất khẩu và thuế GTGT Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh phải nộp là:
A. 0 đồng
B. 30.000.000 đồng
C. 303.000.000 đồng
D. 333.000.000 đồng
Câu 10. Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa là:
A. Giá FOB (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
B. Giá CIF (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
C. Giá. FOB (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
D. Giá CIF (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I)) .
Câu 11. Giá tính thuế xuất nhập khẩu được tính bằng:
A. Tiền đồng Việt Nam
B. Tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ dùng để thanh toán trên hợp đồng của doanh nghiệp
C. Tiền USD
D. Đồng tiền khác do doanh nghiệp ghi trong tờ khai Hải quan
Câu 12. Nhập khẩu 2.000 kg nguyên liệu A theo giá CIF là 12.000 đồng/kg, phí vận chuyển(F) và bảo hiểm (I) là 2.000 đồng/kg, thuế suất thuế nhập khẩu 20%. Thuế nhập khẩu phải nộp là:
A. 4 triệu đồng
B. 4,8 triệu đồng
C. 5,6 triệu đồng
D. 5 triệu đồng
Câu 18. Doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB và thuế XNK phải nộp các thuế sau:
A. Thuế XK
B. Thuế TTĐB
C. Thuế XK, thuế TTĐB
D. Thuế XK, thuế TTĐB, thuế GTGT
Câu 1. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế đánh vào:
A. Các mặt hàng xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
B. Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
C. Các mặt hàng đem từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại
D. Các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, Các mặt hàng đem từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại
Câu 2. Khi xuất khẩu rượu nhà sản xuất rượu phải nộp:
A. Miễn thuế
B. Thuế xuất khẩu
C. Thuế xuất khẩu; thuế Tiêu thụ đặc biệt
D. Thuế xuất khẩu; thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT
Câu 3. Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa là:
A. Giá FOB (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
B. Giá CIF (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
C. Giá. FOB (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
D. Giá CIF (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I)) .
Câu 4. Giá tính thuế xuất nhập khẩu được tính bằng:
A. Tiền đồng Việt Nam
B. Tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ dùng để thanh toán trên hợp đồng của doanh nghiệp
C. Tiền USD
D. Đồng tiền khác do doanh nghiệp ghi trong tờ khai Hải quan
Câu 14. Mục tiêu của thuế xuất khẩu, nhập khẩu là:
A.Thu ngân sách Nhà nước, Kiềm chế sản xuất trong nước
B. Kiểm soát, điều tiết khối lượng và cơ cấu hàng xuất khẩu, nhập khẩu, Kiềm chế sản xuất trong nước
C. Kiềm chế sản xuất trong nước, điều tiết khối lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
D. Thu ngân sách Nhà nước, Kiểm soát, điều tiết khối lượng và cơ cấu hàng xuất khẩu, nhập khẩu
Câu 15. Hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan thuộc diện:
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A. Không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu
B. Chịu thuế xuất khẩu
C. Chịu thuế nhập khẩu
D. Chịu thuế xuất khẩu và nhập khẩu

14/ Trường hợp nào sau đây chịu thuế nhập khẩu:
Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
Phần mềm kế toán mua từ nước ngoài.
Quy trình công nghệ phục vụ sản xuất mua từ nước ngoài.
a, b và c đều đúng.

15/ Trường hợp nào sau đây thuộc diện miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
Hàng hóa tạm nhập – tái xuất để dự hội chợ triễn lãm.
Hàng hóa là sản phẩm gia công xuất trả cho nước ngoài.
Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để gia công cho nước ngoài.



Câu 18. Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá là:
A. Giá FOB (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
B. Giá CIF (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
C. Giá FOB (bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
D. Giá CIF (không bao gồm phí vận chuyển (F) và bảo hiểm (I))
Câu 17. Số lượng hàng hóa làm căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu là:
A. Số lượng của từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu ghi trong tờ khai Hải quan;
B. Số lượng của từng mặt hàng trên hợp đồng của doanh nghiệp;
C. Số lượng của từng mặt hàng ghi trong tờ khai Hải quan;
D. Số lượng của từng mặt hàng ghi trong tờ khai Hải quan nếu số lượng của từng mặt hàng ghi trong tờ khai Hải quan lớn hơn số lượng của từng mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu.
Câu 16. Hàng hóa đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và ngược lại thuộc diện:
A. Không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
B. Chịu thuế xuất khẩu, không thuộc diện chịu thuế nhập khẩu
C. Chịu thuế nhập khẩu, không thuộc diện chịu thuế xuất khẩu
D. Thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
10/ Trường hợp nào sau đây thuộc diện không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
a. Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu  vào  khu phi thuế quan.
b. Hàng hóa từ khu  phi thuế quan nhập khẩu vào  trong nước.
c. Hàng hóa từ trong nước bán vào khu phi thuế quan để phục vụ sản xuất của doanh nghiệp  trong khu  phi thuế quan.
d. a, b và c đều đúng

11/ Trường hợp nào sau đây thuộc diện không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
a. Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào trong nước.
b. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài.
c. Hàng hóa trong nước bán cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để phục vụ sản xuất của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.
d. a, b và c đều sai.

12/ Trường hợp nào sau đây thuộc diện chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
a. Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu phi thuế quan.
b. Hàng hóa từ khu phi thuế quan này đưa sang khu phi thuế quan khác.
c. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài.
d. a, b và c đều sai

13/ Trường hợp nào sau đây chịu thuế nhập khẩu:
a. Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan.
b. Hàng hóa là nguyên liệu của doanh nghiệp trong nước nhập khẩu để gia công cho nước ngoài.
c. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài.
d. a, b và c đều sai.

a. a, b và c đều đúng

16/ Doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, nhập khẩu xe ô tô 4 chỗ ngồi từ nước ngoài, vậy:
a. Ô tô 4 chỗ thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.
b. Ô tô 4 chỗ không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.
c. Ô tô 4 chỗ chỉ thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu khi sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp.
d. a, b và c đều sai.

17/ Doanh nghiệp có hàng hóa tạm xuất - tái nhập:
a. Phải nộp thuế xuất khẩu ngay khi tạm xuất và phải nộp thuế nhập khẩu khi tái nhập.
b. Phải nộp thuế xuất khẩu ngay khi tạm xuất, khi tái nhập thì được hoàn thuế xuất khẩu và không phải  nộp thuế nhập khẩu.
c. Phải nộp thuế xuất khẩu ngay khi tạm xuất, khi tái nhập thì được hoàn thuế xuất khẩu.
d. Không phải nộp thuế xuất khẩu khi tạm xuất và không phải nộp  thuế nhập  khẩu  khi tái nhập  trong  thời gian tạm xuất – tái nhập cho phép.

18/ Doanh nghiệp có hàng hóa tạm nhập - tái xuất thì:
a. Phải nộp thuế nhập khẩu ngay khi tạm nhập và phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất.
b. Phải nộp thuế nhập khẩu khi quá thời tạm nhập mà doanh nghiệp chưa tái xuất, khi tái xuất thì được hoàn thuế nhập khẩu và phải nộp thuế xuất khẩu.
c. Không phải nộp thuế nhập khẩu khi tạm nhập  và  không phải nộp  thuế  xuất khẩu  khi tái xuất  trong thời gian tạm nhập – tái xuất cho phép.
d. Phải nộp thuế nhập khẩu khi quá thời tạm nhập mà doanh nghiệp chưa tái xuất, khi tái xuất thì không
được hoàn thuế nhập khẩu và phải nộp thuế xuất khẩu.

19/ Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công sản phẩm cho nước ngoài theo hợp đồng:
a. Phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu nguyên liệu và phải nộp thuế xuất khẩu  khi xuất trả thành phẩm.
b. Không phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu  nguyên liệu  và  không phải nộp  thuế xuất  khẩu  khi xuất trả thành phẩm.
c. Phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu nguyên liệu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi  xuất trả  thành phẩm.
d. Không phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu nguyên liệu và phải nộp thuế xuất khẩu khi xuất trả thành phẩm.

20/ Doanh nghiệp A trong khu phi thuế quan có nhập khẩu nguyên liệu B từ nước ngoài, doanh nghiệp A:
a. Không phải nộp thuế nhập khẩu.
b. Nguyên liệu B thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

c. Khi xuất khẩu sản phẩm được chế tạo từ nguyên liệu B thì doanh nghiệp A không phải nộp thuế xuất khẩu.
d. a, b và c đều đúng.

21/ Doanh nghiệp A trong khu phi thuế quan có nhập khẩu nguyên liệu B từ nước ngoài:
a. Doanh nghiệp A không phải nộp thuế nhập khẩu.
b. Nếu bán một số sản phẩm được chế tạo  từ nguyên  liệu  B vào  thị trường trong nước thì doanh nghiệp A phải nộp thuế nhập khẩu khi nhập khẩu nguyên liệu B.
c. Khi xuất khẩu sản phẩm được chế tạo từ nguyên liệu B thì doanh nghiệp A phải nộp thuế xuất khẩu.
d. a, b và c đều đúng.

22/ Thuế nhập khẩu của Việt Nam hiện nay có bao nhiêu phương pháp xác định trị giá tính thuế?
a. 6 phương pháp.
b. 4 phương pháp.
c. 2 phương pháp.
d. 1 phương pháp.

23/ Công ty thương mại nhập khẩu xe Ô tô 4 chỗ nguyên chiếc thì phải tính các loại thuế theo trình tự sau:
a. Thuế Nhập khẩu; Thuế TTĐB; Thuế GTGT.
b. Thuế Nhập  khẩu; Thuế GTGT.
c. Thuế Nhập  khẩu; Thuế TTĐB.
d. Thuế Nhập khẩu; Thuế GTGT; Thuế TTĐB.

24/ Tỷ giá hối đoái dùng để tính trị giá thuế nhập khẩu là:
a. Tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
b. Tỷ giá bán do ngân hàng thương mại (cùng tỉnh với địa điểm làm thủ tục thông quan hàng hóa) công bố.
c. Tỷ giá mua do ngân hàng thương mại (cùng tỉnh với địa điểm  làm thủ tục thông quan hàng hóa) công   bố.
d. Tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố.

25/ Tỷ giá hối đoái dùng để tính thuế nhập khẩu theo quy định được xác định vào thời điểm:
a. Đơn vị nhập khẩu  ký  hợp đồng với đơn vị  xuất khẩu.
b. Hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam.
c. Đơn vị nhập khẩu nộp thuế nhập khẩu vào ngân sách nhà nước.
d. Đơn vị nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan.

26/ Thuế suất thuế xuất khẩu là:
a. Thuế suất lũy tiến.
b. Thuế suất ưu đãi.
c. Thuế suất ưu đãi đặc biệt.
d. a, b và c đều sai.

27/ Thuế suất thuế nhập khẩu thông thường:
a. Do Bộ tài chính ban hành.
b. Do Hải quan ban hành.
c. Bằng 150% thuế suất ưu đãi do Bộ tài chính ban hành.
d. Bằng 150% thuế suất ưu đãi đặc biệt do Bộ tài chính ban hành.

28/ Thuế suất thuế nhập khẩu MFN (Most Favored Nations) là:
a. Thuế suất thông thường.
b. Thuế suất ưu đãi.
c. Thuế suất ưu đãi đặc biệt.
d. a, b và c đều sai.

29/ Thuế suất ưu đãi đặc biệt của thuế nhập khẩu được áp dụng:
a. Đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ những nước đã ký hiệp định ưu đãi đặc biệt về thuế nhập  khẩu với Việt Nam.
b. Người nhập khẩu phải có C/O phù hợp với lô hàng nhập khẩu.
c. a và b đều sai.
d. a và b đều đúng.

30/ Mặt hàng khi đăng ký tờ khai nhập khẩu vào  Việt Nam nhưng chưa  nộp  C/O để đủ điều kiện áp dụng  thuế suất ưu đãi đđặc biệt thì:
a. Aùp dụng mức thuế suất ưu đãi (MFN - Most Favored Nations).
b. Aùp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.
c. Aùp dụng mức thuế suất thông thường.
d. a, b và c đều sai.

31/ Hệ thống ưu đãi phổ cập – GSP (General System of Preference) là hệ thống ưu đãi thuế nhập khẩu thực hiện theo khuôn khổ:
a. Đa phương.
b. Song phương.
c. Đơn phương.
d. a, b và c đều sai.

32/ Mặt hàng khi nhập khẩu vào Việt Nam đủ điều kiện áp dụng thuế suất ưu  đãi đặc biệt nhưng  mức thuế suất ưu đãi đặc biệt của mặt hàng này cao hơn mức thuế suất ưu đãi (MFN) thì:
a. Aùp dụng thuế suất ưu đãi  đặc biệt.
b. Aùp dụng thuế suất   ưu đãi (MFN).
c. Aùp dụng thuế suất thông thường
d. a, b và c đều sai.

33/ Doanh nghiệp nhập khẩu  hàng hóa  nhưng thiếu giấy chứng nhận C/O  chứng minh hàng hóa thuộc diện  ưu đãi, tuy nhiên doanh nghiệp đã làm giấy cam kết hàng hóa có  xuất  xứ  được hưởng thuế suất ưu đãi.  Vậy lô hàng này sẽ:
a. Tính thuế theo mức thuế suất thông thường.
b. Tính thuế theo mức thuế suất ưu đãi.
c. Tính thuế theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.
d. a, b và c đều sai.

34/ Mặt hàng ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở  xuống được xem  là  đã qua sử dụng để áp dụng mức thuế nhập khẩu tuyệt đối khi:
a. Đã được đăng ký sử dụng với thời gian tối thiểu 6 tháng và thời gian sử dụng không quá 5 năm.
b. Đã chạy được quảng đường tối thiểu 10.000 km và thời gian sử dụng không quá 5 năm.
c. a và b đều đúng.
d. a và b đều sai.

35/ Doanh nghiệp A nhập khẩu 1.000 mét nguyên liệu theo hợp đồng ngoại thương, loại nguyên liệu  này  được xác định là không bị thay đổi về số lượng trong quá trình vận chuyển;  tuy nhiên khi Hải quan kiểm tra  thì số lượng nguyên liệu thực tế nhập là 950 mét, vậy số lượng tính thuế nhập khẩu:
a. 1.000 mét
b. 950 mét
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai

36/ Doanh nghiệp A nhập khẩu 1.000 sản phẩm, tuy nhiên trong 1.000 sản phẩm này có 100 sản phẩm bị hư hỏng hoàn toàn (có xác nhận của cơ quan chức năng), vậy số lượng tính thuế nhập khẩu:
a. 900 sản phẩm
b. 1.000 sản phẩm
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai

37/ Doanh nghiệp A nhập khẩu 3 xe Ôtô với giá CIF quy ra tiền Việt Nam là 500 triệu đồng, trong đó dùng  quỹ phúc lợi để mua 01 xe, thuế suất thuế nhập khẩu 83%, doanh nghiệp A:
a. Không phải nộp thuế nhập khẩu
b. Nộp thuế nhập khẩu = 2 xe * 500 trđ * 83%
c. Nộp thuế nhập  khẩu  = 1 xe  * 500 trđ * 83%
d. Nộp thuế nhập  khẩu  = 3 xe * 500 tr đ * 83%
38/ Doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng theo giá C&F. Đến cửa khẩu nhập  đầu  tiên của Việt Nam thì tiếp  tục phát sinh chi phí bốc dỡ, vận chuyển từ cửa khẩu về kho của công ty và  chi phí  lắp ráp lô hàng.  Khoản chi  phí nào sau đây sẽ tính vào trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng nhập khẩu:
a. Chi phí bốc dỡ hàng về kho của doanh nghiệp.
b. Chi phí vận chuyển hàng về kho của doanh nghiệp.

c. Chi phí lắp ráp lô hàng tại kho của doanh nghiệp.
d. a, b và c đều sai.

39/ Doanh nghiệp A nhập khẩu một TSCĐ, doanh nghiêp  A chỉ thanh toán tiền sau  khi TSCĐ này đã được  lắp đặt và hoạt động tốt, tổng giá thanh toán cho toàn bộ  lô  hàng theo  hóa đơn thương mại  là 980 trđ, trong đó có 10 trđ là chi phí vận chuyển phát sinh từ cửa khẩu về kho của doanh nghiệp A, vậy:
a. Giá tính thuế nhập khẩu: 980 trđ.
b. Giá tính thuế nhập khẩu: 980 trđ - 10 trđ.
c. Giá tính thuế nhập khẩu: 980 trđ + 10 trđ.
d. a, b và c đều đúng.

40/ Doanh nghiệp A nhập khẩu một TSCĐ, điều kiện giao hàng là người bán sẽ giao tại cửa khẩu Việt Nam, tổng giá theo hợp đồng ngoại thương quy ra tiền Việt Nam là 980 trđ, trong đó có 80 trđ  là chi phí  vận  chuyển từ cửa khẩu xuất đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam, vậy:
a. Giá tính thuế nhập khẩu: 980 trđ – 80 trđ.
b. Giá tính thuế nhập khẩu: 980 trđ.
c. Giá tính thuế nhập khẩu: 980 trđ + 80 trđ.
d. a, b, c đều sai.

41/ Doanh nghiệp A nhập khẩu 01 tài sản cố định, giá FOB quy ra tiền Việt Nam là 600 triệu đồng;  chi phí  vận chuyển (F) từ cảng xuất về đến cảng nhập khẩu đđầu tiên ở Việt Nam là 100 trđ, doanh nghiệp A không mua bảo hiểm (I), giá tính thuế nhập khẩu:
a. 600 trđ + 100 trđ.
b. 600 trđ.
c. 600 trđ + 100 trđ + phí bảo hiểm do Hải quan ấn định.
d. 600 trđ + phí vận tải và phí bảo hiểm do Hải quan ấn định.

42/ Doanh nghiệp A nhận ủy thác nhập khẩu 01 xe Ôtô cho doanh nghiệp B, giá CIF là 30.000 USD,  hoa  hồng nhận ủy thác là 2% trên giá CIF, vậy:
a. Doanh nghiệp A là đối tượng nộp thuế = (30.000 USD - 2% * 30.000 USD) * Tỷ giá * Thuế suất.
b. Doanh nghiệp B là đối tượng nộp thuế = 30.000 USD * Tỷ giá * Thuế suất.
c. Doanh nghiệp B là đối tượng nộp thuế = (30.000 USD - 2% * 30.000 USD) * Tỷ giá * Thuế suất.
d. Doanh nghiệp A là đối tượng nộp thuế = 30.000 USD * Tỷ giá * Thuế suất.

43/ Doanh nghiệp A nhập khẩu xe Ôtô 4 chỗ ngồi đã qua sử dụng 07 tháng và đã chạy được 12.000 km ở
nước ngoài, với giá CIF là 25.000 USD, thuế nhập khẩu phải nộp:
a. 25.000 USD * Thuế suất% * Tỷ giá tính thuế.
b. Mức thuế tuyệt đối * 25.000 USD * Tỷ giá.
c. Mức thuế tuyệt đối * Tỷ giá.
d. 25.000 USD * Tỷ giá.

44/ Doanh nghiệp A nhập khẩu sản phẩm A, hợp đồng ngoại thương có ghi rõ nếu  thanh toán trong  vòng 2 tuần kể từ ngày giao hàng thì giá CIF là 9.000 USD, nếu thanh toán chậm sau 2 tuần sẽ bị phạt và phải thanh toán là 9.500 USD, nếu doanh nghiệp A thanh toán chậm sau 2 tuần thì giá tính thuế:
a. 9.000 USD * Tỷ giá tính thuế.
b. 9.500 USD * Tỷ giá tính thuế.
c.         9.000 USD.
d.        9.500 USD.

45/ Doanh nghiệp A nhập khẩu 1.000 mét nguyên liệu, giá CIF quy ra tiền Việt Nam là 30.000  đ/mét, tuy nhiên trong quá trình vận chuyển đến Việt Nam thì chất lượng chỉ còn 80% (có giám định của cơ quan chức năng), vậy giá tính thuế:
a.         24.000.000 đ
b.	30.000.000 đ
c.	6.000.000 đ
d.	36.000.000 đ

46/ Doanh nghiệp A nhập khẩu nguyên liệu A, số lượng theo hợp đồng ngoại thương là  10.000  lít phù  hợp  với hóa đơn thương mại, nguyên liệu A được phép có sự chênh lệch trong quá trình vận chuyển là  +(-) 2%. Khi kiểm tra thực tế thì số lượng nguyên liệu A nhập là 9.800 lít, vậy số lượng tính thuế nhập khẩu là:
a.	9.800 lít.
b.	10.000 lít.
c.	10.200 lít.
d.	a, b và c đều đúng.

47/ Doanh nghiệp A nhập khẩu 1.000 chai rượu theo hợp đồng ngoại thương, giá CIF quy ra tiền Việt Nam
80.000 đ/chai, thuế suất thuế nhập khẩu 100%, thuế suất thuế TTĐB 25%, vậy thuế nhập khẩu  phải nộp là:  a.	16.000.000 đ
b.	80.000.000 đ
c.	96.000.000 đ
d.	64.000.000 đ

48/ Hàng hóa nhập khẩu vượt quá tiêu chuẩn hành lý miễn thuế thì::
a. Trị giá tính thuế của hàng hóa vượt sẽ do Hải quan áp dụng giá thị trường.
b. Hải quan không cho nhập khẩu phần trị giá vượt.
c. Trị giá tính thuế của hàng hóa vượt người nhập khẩu kê khai.
d. a, b và c đều sai.

49/ Doanh nghiệp nhập khẩu 1 lô hàng gồm nhiều mặt hàng khác nhau  và có  mức  thuế nhập  khẩu  khác  nhau. Nếu doanh nghiệp không kê khai và không tính thuế chi tiết theo  từng mặt hàng mà  kê  khai trên tổng  trị giá lô hàng nhập khẩu. Mức thuế nhập khẩu áp dụng cho lô hàng:
a. Mặt hàng có thuế suất cao nhất trong lô hàng.

b. Mặt hàng có thuế suất thấp nhất trong lô hàng.
c. Mặt hàng có trị giá cao nhất và thuế suất thấp nhất trong lô hàng.
d. a, b và c đều sai.

50/ Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế khi nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu:
a. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu là 175 ngày.
b. Phải nộp thuế nhập khẩu trước khi thông quan, sau đó khi xuất khẩu thì được hoàn lại thuế nhập khẩu
đã nộp.
c. Phải nộp thuế nhập khẩu khi đến hạn nộp thuế mà chưa có hàng hóa xuất khẩu; sau đó, khi có  hàng  xuất khẩu thì được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với sản phẩm xuất khẩu.
d. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu là 295 ngày.

51/ Doanh nghiệp có nhập khẩu một lô hàng, khi hải quan kiểm tra đã không đồng ý về tên hàng hóa trên tờ khai của doanh nghiệp. Để giải quyết tranh chấp, hai bên đã thuê công ty kiểm định độc lập (kết  quả  kiểm định sẽ được công bố sau 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng kiểm định). Vậy lô hàng này sẽ:
a. Được tính thuế và thông quan trước khi có kết quả kiểm định.
b. Được tính thuế và thông quan sau khi có kết quả kiểm định.
c. a và b đều sai.
d. a và b đều đúng.

